PHỤ LỤC 1
DANH MỤC 19 QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC BÃI BỎ 
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN (TRƯỚC SẮP XẾP) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng 5 năm 2026 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

	STT
	Tên văn bản

	1
	Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 01/04/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí ủng hộ phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

	2
	Quyết định số 17/2011/QÐ-UBND ngày 08/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

	3
	Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động; chế độ chi tiêu tài chính đối với các hoạt động thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

	4
	Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của các Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội tại các xã đặc biệt khó khăn và các thôn, xóm, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

	5
	Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Ưu đãi đầu tư đối với Dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Dự án Sản xuất các bộ vi xử lý và mạch tích hợp của Công ty Samsung Electro-Mechanics Co.,Ltd và 02 dự án công nghệ cao của 02 công ty con thuộc Tập đoàn Samsung tại khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

	6
	Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

	7
	Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về mức thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Thái Nguyên.

	8
	Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước do UBND tỉnh Thái Nguyên là Chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp.

	9
	Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

	10
	Quyết định 08/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

	11
	Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên.

	12
	Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

	13
	Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 19/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thi đua, khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

	14
	Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

	15
	Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025.

	16
	Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

	17
	Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 07/05/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên.

	18
	Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.

	19
	Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.




PHỤ LỤC 2
DANH MỤC 26 QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC BÃI BỎ 
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN (TRƯỚC SẮP XẾP) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng 5 năm 2026 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)


	STT
	Tên văn bản

	1
	Quyết định số 453/2009/QĐ-UBND ngày 09/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành tỉnh Bắc Kạn.

	2
	Quyết định số 279/2013/QĐ-UBND ngày 07/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước để xảy ra vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

	3
	Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định về số lượng, quy trình xét chọn và đơn vị quản lý, chế độ chính sách đối với nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

	4
	Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương.

	5
	Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

	6
	Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

	7
	Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định thực hiện một số nội dung theo Nghị định số 163/2016/Đ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của  Bộ Tài chính  quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

	8
	Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định tạm ứng chi phí quản lý dự án đối với các dự án quy mô nhỏ thực hiện cơ chế đặc thù thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

	9
	Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

	10
	Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

	11
	Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

	12
	Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020.

	13
	Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định tài sản khác có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn.

	14
	Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

	15
	Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

	16
	Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

	17
	Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

	18
	Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định các nội dung chi, mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

	19
	Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về số lượng, quy trình xét chọn và đơn vị quản lý, chế độ chính sách đối với nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

	20
	Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

	21
	Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

	22
	Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các nguồn vốn huy động, đóng góp tự nguyện từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

	23
	Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

	24
	Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Bộ môn chung và 10 ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

	25
	Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và đảm bảo an toàn thông tin Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn.

	26
	Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
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